	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:           /PGDĐT
V/v rà soát, lập danh sách đối tượng tham gia nâng trình độ chuẩn đào tạo giáo viên của các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn quận                              
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          
Quận 10, ngày      tháng 8 năm 2023




                                         Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, 
                                                            Trung học cơ sở (công lập và ngoài công lập).

Căn cứ Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Khóa 1 (từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026);
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (công lập và ngoài công lập) thực hiện rà soát và thống kê trình độ đào tạo của giáo viên để lập danh sách giáo viên tham gia nâng trình độ chuẩn đào tạo như sau:
1. Đối với cấp Mầm non
- Rà soát các giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.
- Thống kê trình độ đào tạo giáo viên của đơn vị (theo Mẫu 1).
2. Đối với cấp Tiểu học
- Rà soát các giáo viên chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 8 (tám) năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.
- Thống kê trình độ đào tạo giáo viên của đơn vị (theo Mẫu 2).
3. Đối với cấp Trung học cơ sở
- Rà soát các giáo viên chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trở lên, tính từ ngày 01/7/2020, còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.
- Thống kê trình độ đào tạo giáo viên của đơn vị (theo Mẫu 3).
Các đơn vị gửi văn bản thống kê trình độ đào tạo về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 (thông qua bộ phận Tổ chức) trước ngày 07/9/2023 (thứ Năm). 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (công lập và ngoài công lập) khẩn trương thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC.
	TRƯỞNG PHÒNG





Nguyễn Thành Văn
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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
TRƯỜNG …

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 10, ngày     tháng 9 năm 2023


MẪU 1

THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA GIÁO VIÊN CẤP MẦM NON
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số giáo viên của đơn vị
	Số giáo viên có bằng tốt nghiệp Cao đẳng SPMN trở lên
	Số giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp Cao đẳng SPMN
	Số giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp Cao đẳng SPMN và còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định, tính từ 01/7/2020
	Số giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp Cao đẳng SPMN và còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đang theo học Cao đẳng
	Số giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp Cao đẳng SPMN và còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đang theo học Đại học

	(1)
	(2)
	(3)=(4) + (5)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Mầm non …
	
	
	
	
	
	



	Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Q10;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG







	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
TRƯỜNG …
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       
Quận 10, ngày      tháng 9 năm 2023



THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌCMẪU 2

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số giáo viên của đơn vị
	Số giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GVTH hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ NVSP
	Số giáo viên chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GVTH hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ NVSP
	Dạng 1: Số giáo viên có trình độ trung cấp, chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GVTH hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ NVSP và còn đủ 8 (tám) năm công tác (96 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định, tính từ 01/7/2020
	Số GV dạng 1 đang theo học nâng chuẩn Đại học
	Dạng 2: Số giáo viên có trình độ cao đẳng, chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GVTH hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ NVSP và còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định, tính từ 01/7/2020
	Số GV dạng 2 đang theo học nâng chuẩn Đại học

	(1)
	(2)
	(3)=(4) + (5)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Tiểu học …
	
	
	
	
	
	
	



	Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Q10;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
TRƯỜNG …
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       
Quận 10, ngày      tháng 9 năm 2023



THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ[bookmark: _GoBack]MẪU 3

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số giáo viên của đơn vị
	Số giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên  hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ NVSP
	Số giáo viên chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ NVSP
	Số giáo viên chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ NVSP và còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định, tính từ 01/7/2020
	Số giáo viên chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ NVSP và còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định, tính từ 01/7/2020 đang theo học nâng chuẩn lên Đại học

	(1)
	(2)
	(3)=(4) + (5)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	THCS …
	
	
	
	
	




	Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Q10;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG






